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1. SƠ LƯỢC CÁC YẾU TỐ DI TRUYỀN 
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Các yếu tố di truyền 

• Các yếu tố di truyền từ đời cha mẹ sẽ được truyền qua đời 
con cháu 

• Những yếu tố di truyền cơ bản bao gồm: 

– Nucleic acids (DNA, RNA) 

– Gene 

– Nhiễm sắc thể 

– V.v… 
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2. SƠ LƯỢC DNA VÀ RNA 
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DNA là gì? 

25/10/2018 BM HS  - SHPT Y HOC 7 



DNA là gì? 

TỔNG QUAN: 

• DeoxyriboNucleic Acid = DNA 

• Giữ thông tin di truyền của tế bào và cơ thể 
sinh vật 

• Thông tin mã hóa và biểu hiện của những 
protein cần thiết cho sinh vật 

• DNA = gene? 
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Watson and Crick’s model: 

• Chuỗi xoắn kép (double 
stranded helix) 

• Song song ngược chiều 
(antiparallel) 

• Sugar-phosphate 
backbone ở phía ngoài 
(điện tích âm) 

• Base ni-tơ ở phía trong, 
bắt cặp bổ sung theo luật 
(A-T) (C-G) 

 

Cấu trúc DNA 
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DNA: Bắt cặp bổ sung 

• DNA: nucleic acid 

• Làm thành từ nhiều 
nucleotide 

• Cấu trúc nucleotide? 

• Liên kết phospho – 
phosphodiester bond liên 
kết các nucleotide khác 
nhau tạo thành một sợi 
DNA 

• Các base ni-tơ khác nhau 
liên kết hydro với nhau 
theo luật bắt cặp bổ sung 
(complementary base 
pairing) 
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DNA: Bắt cặp bổ sung 

• Các base ni-tơ: adenine, guanine,  

 thymine và cytosine 

– Purine: 2 vòng , Pyrimidine: 1 vòng 

– Bắt cặp bổ sung, purine – pyrimidine  

– A – T (2 liên kết hydro) 

– G – C (3 liên kết hydro) 
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Phân loại DNA 

• DNA độc bản (single - 
copy DNA) 
– 45%, ít exon, nhiều intron 

và DNA xen kẽ  

• DNA lặp (repetitive DNA): 
55%  
– DNA lặp lại rải rác: Các yếu 

tố rải rác có kích thước 
ngắn & Các yếu tố rải rác 
có kích thước dài 

– DNA vệ tinh (satellite 
DNA): alpha, tiểu vệ tinh, vi 
vệ tinh, không mã hóa 
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Cấu trúc RNA 

• Phân tử RNA là một chuỗi 
polynucleotide đơn 

• Đường pentose của phân tử RNA 
là ribose 

• Ở RNA, Uracil bắt cặp bổ sung với 
Adenine 
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DNA và RNA 
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DNA và RNA 

Đường pentose: deoxyribose (DNA) vs ribose (RNA) 
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So sánh 
DNA và RNA 

• Điểm khác biệt: 
– Xoắn kép (DNA) vs đơn (RNA) 

– Thymine base (DNA) vs Uracil base (RNA) 

– Vị trí: trong nhân (DNA), ngoài nhân (RNA) 

– Chức năng: giữ thông tin di truyền (DNA), truyền tải thông tin di 
truyền (RNA) 

– V.v… 
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RNA phân loại 

• Các loại RNA: 

– RNA thông tin – mRNA (messenger RNA) 
• Một phần nhỏ (2%) trên tổng số RNA trong tế bào 

• mRNA là bản sao của những trình tự nhất định trên DNA, thông tin 
từ DNA  protein đặc hiệu cho tế bào 

• Eukaryote: xử lý pre-mRNA  mature mRNA  dịch mã 

• Prokaryote: dịch mã gần như song song  với phiên mã. 

• Các mRNA có cấu trúc đa dạng, kích thước thường nhỏ hơn so với 
DNA khuôn vì chỉ chứa thông tin mã hóa cho một hoặc vài protein 
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RNA phân loại 

• Các loại RNA: 
– RNA vận chuyển – tRNA (transfer RNA) 

• Chức năng chính: vận chuyển các amino 
acid hoạt hóa đến ribosome để tổng hợp 
protein, ít nhất một loại tRNA cho một 
loại amino acid. 

• Cấu trúc bậc 2 hình cỏ ba lá của tRNA. Ở 
đầu 3’ của tRNA luôn kết thúc bằng bộ ba 
CCA, còn ở đầu 5’-(nhóm 
monophosphate) thường kết thúc bằng 
gốc acid guanilic (G). Ở mỗi phân tử 
thường có bốn đoạn stem/arm có chứa 
các liên kết hydro giữa các base bổ sung 
và 4 vùng lồi (loop), ở đó, giữa các 
nucleotide không có liên kết hydro vì các 
base không có cặp bổ sung.  
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RNA phân loại 

• Các loại RNA: 
– RNA ribosome – rRNA 

• Chức năng: đóng vai trò xúc tác và cấu trúc 
trong tổng hợp protein 

• Chiếm nhiều nhất trong ba loại RNA (80% tổng 
số RNA tế bào).  

• Các rRNA kết hợp với các protein chuyên biệt 
tạo thành một ribosome.  

• Một ribosome gồm một tiểu đơn vị nhỏ và một 
tiểu đơn vị lớn của rRNA. Mỗi tiểu đơn vị gồm 
nhiều protein và rRNA có kích thước khác nhau. 
Eukaryote:28S; 18S; 5.8S và 5S rRNA; 
Prokaryote: 23S, 16S và 5S. 

• Tiểu đơn vị nhỏ trên ribosome có vị trí gắn với 
phân tử mRNA.  

• Tiểu đơn vị lớn trên ribosome có ba vị trí gắn 
cho phân tử tRNA, vị trí P (Peptide site), vị trí A 
(Amino acid site) và vị trí E (Exit site).  

19 25/10/2018 BM HS  - SHPT Y HOC 



LOẠI RNA CHỨC NĂNG CHÍNH 

hnRNA 

(heterogenous 

nuclear RNA) 

 mRNA trước khi cắt-nối. Đó là các bản sao chưa được sửa đổi của các gene eukaryote; sở dĩ 

gọi như vậy bởi vì tính đa dạng lớn về kích thước của nó so với tRNA và rRNA. 

iRNA 

(initiator RNA) 

 Các trình tự RNA ngắn được dùng làm mồi cho sự tổng hợp DNA ở mạch chậm (lagging 

strand) 

snRNA 

(small nuclear RNA) 

hay U-RNA (uridine-

rich RNA) 

 Các phân tử RNA trọng lượng phân tử thấp phát hiện được trong dịch nhân, là thành phần 

của các enzyme cắt bỏ các intron và các phản ứng xử lý (processing) khác; chúng chứa nhiều 

gốc uridine được sửa đổi. 

snoRNA 

(small nucleolar 

RNA) 

 Các phân tử RNA trọng lượng phân tử thấp phát hiện được trong hạch nhân, có thể tham gia 

vào quá trình xử lý rRNA (RNA processing). 

scRNA 

(small cytoplasmic 

RNA) 

 Các phân tử RNA trọng lượng phân tử thấp phát hiện được trong tế bào chất với các chức 

năng khác nhau. 

RNA telomerase 
 Một RNA nhân có chứa khuôn cho các đoạn lặp telomere và là thành phần của enzyme 

telomerase 

gRNA 

(guide RNA) 

 Một loại RNA được tổng hợp trong các roi động (kinetoplasts) ở Trypanosoma; nó cung cấp 

khuôn cho biên tập RNA (editing RNA). 

antisense RNA 

 RNA ngược nghĩa (antisense RNA) bổ sung với mRNA và có thể tạo thành một sợi đôi với nó 

để kìm hãm việc tổng hợp protein. Loại RNA này thấy có trong nhiều hệ thống, nhưng rất phổ 

biến ở vi khuẩn; và cũng được gọi là RNA bổ sung gây nhiễu mRNA. 

Ribozyme 
 Enzyme chứa RNA (RNA enzymes): các phân tử RNA mà có thể xúc tác cho các phản ứng hoá 

học.  
20 25/10/2018 BM HS  - SHPT Y HOC 



Một số câu hỏi 

• DNA và RNA là gì? 

• Phân biệt DNA và RNA? 

• Tại sao lại có sự khác nhau DNA và RNA? 
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3. SƠ LƯỢC GENE 
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Gene là gì? 

• 1 Gene = 1 đoạn trên 
DNA giữ thông tin mã 
hóa một protein 

• Thành phần cơ bản 
nhất của di truyền 

• Con người: 1 gene  2 
allele, mỗi allele từ cha 
hay mẹ 
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Gene là gì? 
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Từ DNA tới NST 
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Cấu trúc gene 

• 3 vùng cơ bản:  
– Vùng điều hòa  Vùng mã hóa  Vùng kết thúc 
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(1) Vùng điều hòa 

Nhân thực 
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Nhân sơ 
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(2) Vùng mã hóa: Nhân sơ 
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1 vùng mã hóa  nhiều gene  nhiều protein 



(2) Vùng mã hóa: Nhân thực 
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1 vùng mã hóa  1 gene  1 protein 



(3) Vùng kết thúc 
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Phân loại gene 

• Phân loại gene theo chức năng: 

– Gene cấu trúc  protein cấu trúc 

– Gene điều hòa  protein điều hòa 

• Phân loại gene theo cấu trúc: 

– Gene phân mảnh  nhân thực 

– Gene không phân mảnh  nhân sơ 
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Transposon 
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Transposon 
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https://www.youtube.com/watch?v=CroyUMRpbxg 

25/10/2018 BM HS  - SHPT Y HOC 34 



Retrotransposon 
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DNA Transposon 
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Transposon and AMR 

• AMR: 
https://www.youtube.com/watch?v=mngVeKX
8plk 

• Antibiotic resistance – kháng kháng sinh 
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4. SƠ LƯỢC BỘ GENE 
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Bộ gene (genome) tổng quan 

• Genome: toàn bộ các đơn vị di truyền chứa trong một bộ 
đơn bội (n) NST của loài.  

• Ngày nay người ta còn quan tâm đến các gene ngoài 
nhân, các gene nằm trên DNA của ty thể. Trong một tế 
bào sinh dưỡng bình thường, gene trong nhân chỉ có hai 
bản nhưng gene trong ty thể phải có hàng ngàn bản, vì 
mỗi tế bào chỉ có một nhân nhưng có tới trên một ngàn 
ty thể. 

• Trước khi di truyền học phân tử ra đời, việc xây dựng bản 
đồ gene được tiến hành rất chậm chạp. Sự ra đời của di 
truyền học phân tử đã gỡ được mối bế tắc trong nghiên 
cứu xây dựng bản đồ gene người, đã vạch ra được những 
đường nét cơ bản cho nghiên cứu. 
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Dự án Bộ gen người 
Human genome project 
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Human genome project 

• Tháng 10 năm 1990, nước Mỹ lần đầu tiên chính thức công bố Dự 
án Bộ gene người (Human genome project). Ba mục tiêu chính của 
dự án này là: 
– Dựng bản đồ di truyền (Genetic map). 
– Dựng bản đồ hình thể (Physical map). 
– Xác định trình tự của cả ba tỷ đôi base của bộ gen người. 

• Xây dựng được bộ gene của người với việc hoàn thành cả ba mục 
tiêu nêu trên sẽ cung cấp những kiến thức, cơ sở khoa học để: 
– Giải thích rõ được nguyên nhân, cơ chế của nhiều tính trạng bình thường 

hoặc bệnh lý từ đó sẽ có những chẩn đoán, điều trị chính xác hơn, hiệu 
quả hơn. 

– Tách được dòng gen để nghiên cứu, để sửa chữa gen phục vụ điều trị 
gene (Gene therapy). 

– Sản xuất được các sản phẩm của gene (các loại protein) phục vụ đời sống, 
chẩn đoán, điều trị. 
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So sánh các genome 

Sinh vật Số cặp base 

Virus  103 đến 105 

Vi khuẩn E. Coli 4,5 x 106 

Nấm men 5 x 107 

Ruồi giấm Drosophila 1,5 x 108 

Động vật có xương sống 108 đến 1010 

Thực vật 1010 đến 1011 

Người 3 x 109 
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Nhân thực Nhân sơ 

protein 

Circular 
Unfolded  
chromosome 

Folded, 
looped 
chromosome 

Folded, 
supercoiled 
chromosome 

Đóng gói DNA thành NST 
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5. CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA THÔNG TIN DI 
TRUYỀN TRONG TẾ BÀO 
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Luận thuyết trung tâm 
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SAO CHÉP DNA 
https://www.youtube.com/watch?v=TNKWgcFPHqw 
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Sao chép bán bảo tồn 
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Cơ chế sao chép DNA 

i. Quá trình bán bảo tồn 
(Semi-conservative) 

ii. Gốc sao chép (origins of 
replication - ori) 

iii. Chiều 5'  3'  

iv. Gián đoạn ở một trong hai 
chuỗi  

v. “Mồi“ (RNA primer)  

vi. Protein enzyme đặc hiệu.  
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Sao chép DNA –  nhân thật 
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Sao chép DNA – Nhân sơ 
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Sao chép DNA –  nhân sơ 
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PHIÊN MÃ 
https://www.youtube.com/watch?v=WsofH466lqk 
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Đơn vị phiên mã 

• DNA gồm 3 phần chính: promoter, trình tự mã hóa, và kết 
thúc phiên mã (terminator)  
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59 25/10/2018 

Quá trình khởi 
động phiên mã 

nhân thực 
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Phiên mã 
nhân thực 



Quá trình trưởng thành của mRNA 
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Quá trình trưởng thành của mRNA 

Quá trình cắt nối pre mRNA – splicing 
– Cắt bỏ các đoạn intron và nối các đoạn exon 

– Enzyme là splicesome (thể cắt nối) 
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63 BM HS  - SHPT Y HOC 

Phiên mã  
nhân sơ 

25/10/2018 
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DỊCH MÃ 
https://www.youtube.com/watch?v=5bLEDd-PSTQ 
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Mã di truyền 
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tRNA 
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Ribosome 
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Quá trình dịch mã 

• Không có sự khác biệt lớn trong quá trình dịch mã 
giữa prokaryote và eukaryote, trừ giai đoạn mở đầu 

i. giai đoạn mở đầu (initiation) 

ii. giai đoạn kéo dài (elongation)  

iii. giai đoạn kết thúc (termination) 
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Một số câu hỏi thảo luận 

1. Phân biệt và giải thích sự khác nhau trong cấu trúc và 
chức năng của RNA và DNA? 

2. Phân biệt và giải thích cấu trúc gene ở sinh vật nhân 
sơ và nhân thực? 

3. Trình bày ý nghĩa của dự án bộ gen người. Nghiên cứu 
và trình bày những dự án di truyền kế tục sau đó. 

4. Trình bày luận thuyết trung tâm, và giải thích vai trò 
của intron, cho ví dụ. 

5. Transposale elements là gì? Có bao nhiêu loại 
transposon? Giải thích vai trò của transposon trong cơ 
thể người. 
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Một số câu hỏi 

• Gene là gì? Genome là gì? 

• Có bao nhiêu loại gene? 

• Cơ thể có cơ chế gì để đảm bảo số lượng gene phù hợp với lượng chức 
năng nhiệm vụ nó bảo đảm? 

• Giai đoạn nào của các quá trình truyền tải thông tin di truyền là quan 
trọng nhất? Tại sao? Có sự giống nhau giữa các tế bào prokaryote và 
eukaryote không? Nếu có thì như thế nào? Nếu không thì tại sao? 

• Mục tiêu và lợi ích của việc xây dựng dự án Bộ gene người (Human 
genome project) 

• Phân biệt cách đóng gói DNA ở hai dạng sinh vật, nhân sơ và nhân thực. 
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THANK YOU 
Any question? 
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